
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:  412 /TB-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày  29  tháng 8  năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai cấp C/O và Văn bản chấp thuận 

theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP và Thông tư số 40/2025/TT-BCT 
 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công Thương 

quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản 

cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo khoản 6 Điều 

28 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-BCT ngày 29/8/2025 của Bộ Công Thương 

về việc thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi, 

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông báo như sau: 

Kể từ ngày 30/8/2025, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thực hiện 

nhiệm vụ cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và chấp thuận 

bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu (Văn 

bản chấp thuận) theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP và Thông tư số 40/2025/TT-

BCT. Danh sách các mẫu C/O và Văn bản chấp thuận tại Phụ lục kèm theo Thông 

báo này. 

Thông tin chi tiết, mời liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở 

Công Thương thành phố Hải Phòng; email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn; 

điện thoại: (0225) 3951056./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 
- Các Cục: XNK, TMĐTvà KTS (BCT); 
- UBND TP (thay b/c); 
- Trung tâm Phục vụ HCC TP; 
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND TP; 
- Báo và PT,TH HP; Cổng TTĐT TP; 
- Các DN, Hiệp hội DN; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, QLĐT&HTQT,V.N.Hiếu. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC MẪU C/O VÀ VĂN BẢN CHẤP THUẬN 

DO SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CẤP 

(kèm theo Thông báo số 412/TB-SCT ngày 29/8/2025 của Sở Công Thương TP. Hải Phòng) 

 

 

STT 

Tên mẫu C/O 

và Văn bản 

chấp thuận 

Tên Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

1 

C/O mẫu D và 

Văn bản chấp 

thuận 

Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 8 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất 

xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa 

ASEAN. 

2 C/O mẫu E 

Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy 

tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp 

tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa. 

3 C/O mẫu AI 

Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 

2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện 

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng 

hóa ASEAN - Ấn Độ. 

4 C/O mẫu AK 

Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực 

hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực 

thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc. 

5 C/O mẫu AJ 

Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23 tháng 12 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản. 

6 
C/O mẫu 

AANZ 

Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực 

hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu 

vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân. 

7 C/O mẫu AHK 

Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 11 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương 

mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc. 

8 
C/O mẫu 

RCEP 

Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 02 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 

Kinh tế toàn diện khu vực. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-19-2020-tt-bct-sua-doi-thong-tu-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-451405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-ASEAN-227295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-ASEAN-227295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-12-2019-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-khung-ve-hop-tac-kinh-te-toan-dien-420674.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-hop-tac-kinh-te-toan-dien-ASEAN-Trung-Quoc-113937.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-hop-tac-kinh-te-toan-dien-ASEAN-Trung-Quoc-113937.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-hop-tac-kinh-te-toan-dien-ASEAN-Trung-Quoc-113937.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-hop-tac-kinh-te-toan-dien-ASEAN-Trung-Quoc-113937.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-15-2010-TT-BCT-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-trong-Hiep-dinh-Thuong-mai-hang-hoa-ASEAN-An-Do-104363.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-20-2014-TT-BCT-Quy-tac-xuat-xu-Hiep-dinh-khu-vuc-thuong-mai-tu-do-ASEAN-Han-Quoc-238455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-quan-he-doi-tac-kinh-te-toan-dien-giua-Asean-Nhat-Ban-85925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-quan-he-doi-tac-kinh-te-toan-dien-giua-Asean-Nhat-Ban-85925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-31-2015-tt-bct-xuat-xu-hiep-dinh-thanh-lap-khu-vuc-thuong-mai-tu-do-asean-uc-niu-di-lan-291257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-thanh-lap-khu-vuc-Thuong-mai-tu-do-ASEAN-Uc-Niu-Dilan-152338.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-thanh-lap-khu-vuc-Thuong-mai-tu-do-ASEAN-Uc-Niu-Dilan-152338.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-21-2019-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-ASEAN-Hong-Cong-427796.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-05-2022-tt-bct-xuat-xu-hang-hoa-hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-khu-vuc-504307.aspx
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/hiep-dinh-RCEP/32407/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-khu-vuc
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/hiep-dinh-RCEP/32407/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-khu-vuc


3 

 

STT 

Tên mẫu C/O 

và Văn bản 

chấp thuận 

Tên Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

9 
C/O mẫu 

EUR.1 

Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy 

tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại 

tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. 

10 
C/O mẫu 

EUR.1 UK 

Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11 tháng 6 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy 

tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại 

tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh 

và Bắc Ai-len. 

11 
C/O mẫu 

CPTPP 

Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 

12 C/O mẫu EAV 

Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực 

hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

Kinh tế Á - Âu. 

13 
C/O mẫu VN-

CU 

Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08 tháng 4 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy 

tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại 

Việt Nam - Cuba. 

14 C/O mẫu VC 

Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực 

thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê. 

15 C/O mẫu VK 

Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương 

mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. 

16 C/O mẫu VJ 

Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 5 năm 

2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực 

hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản 

về Đối tác Kinh tế. 

17 C/O mẫu VI 

Thông tư số 11/2024/TT-BCT ngày 01 tháng 8 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy 

tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự 

do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en. 

18 C/O mẫu X 

Thông tư số 17/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện 

Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2020-TT-BCT-quy-dinh-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-445632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-Lien-minh-Chau-Au-EVFTA-447620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-Lien-minh-Chau-Au-EVFTA-447620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-02-2021-TT-BCT-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-Anh-va-Bac-Ai-len-477687.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-06-2021-TB-LPQT-hieu-luc-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-Anh-Bac-Ai-len-474700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-06-2021-TB-LPQT-hieu-luc-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-Anh-Bac-Ai-len-474700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-06-2021-TB-LPQT-hieu-luc-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-Anh-Bac-Ai-len-474700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-03-2019-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-dien-Thai-Binh-Duong-405885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/hiep-dinh-CPTPP/19184/toan-van-hiep-dinh-cptpp-ban-tieng-viet
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/hiep-dinh-CPTPP/19184/toan-van-hiep-dinh-cptpp-ban-tieng-viet
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-21-2016-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-Lien-minh-A-Au-322914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-Lien-minh-Kinh-te-A-Au-cac-quoc-gia-thanh-vien-2015-295446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-Lien-minh-Kinh-te-A-Au-cac-quoc-gia-thanh-vien-2015-295446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-Lien-minh-Kinh-te-A-Au-cac-quoc-gia-thanh-vien-2015-295446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-08-2020-TT-BCT-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-Thuong-mai-Viet-Nam-Cuba-439993.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-31-2020-TB-LPQT-hieu-luc-Hiep-dinh-thuong-mai-giua-Viet-Nam-Cuba-440960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-31-2020-TB-LPQT-hieu-luc-Hiep-dinh-thuong-mai-giua-Viet-Nam-Cuba-440960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-31-2013-TT-BCT-Quy-tac-xuat-xu-Hiep-dinh-khu-vuc-thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-Chi-Le-213761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-hieu-luc-Hiep-dinh-ve-thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-Chi-Le-225750.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-hieu-luc-Hiep-dinh-ve-thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-Chi-Le-225750.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-40-2015-tt-bct-quy-tac-xuat-xu-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-han-quoc-296259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-Han-Quoc-279510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-Han-Quoc-279510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-10-2009-TT-BCT-quy-tac-xuat-xu-Hiep-dinh-giua-Viet-Nam-va-Nhat-Ban-doi-tac-kinh-te-88544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-2008-giua-Nhat-Ban-Viet-Nam-87762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-2008-giua-Nhat-Ban-Viet-Nam-87762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-2008-giua-Nhat-Ban-Viet-Nam-87762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2024-TT-BCT-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-Hiep-dinh-thuong-mai-Viet-Nam-I-xra-en-663047.aspx
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STT 

Tên mẫu C/O 

và Văn bản 

chấp thuận 

Tên Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công 

Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp 

dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký 

kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực 

tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia. 

19 C/O mẫu S 

Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25 tháng 01 

năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực 

hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ 

Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ 

nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các 

mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập 

khẩu Việt Nam – Lào. 

20 

C/O mẫu B, A, 

ICO, Thổ Nhĩ 

Kỳ, GSTP, 

BR9, DA59, 

Peru, 

Venezuela, 

CNM và mã số 

REX 

Thông tư số 23/2025/TT-BCT ngày 05 tháng 5 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-

BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa và 

Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 10 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ 

ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, 

Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-04-2010-TT-BCT-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-trong-Ban-Thoa-thuan-Viet-Nam-Bo-Cong-thuong-Lao-100631.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-05-2018-tt-bct-quy-dinh-ve-xuat-xu-hang-hoa-366061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-05-2018-tt-bct-quy-dinh-ve-xuat-xu-hang-hoa-366061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-38-2018-TT-BCT-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-theo-che-do-uu-dai-thue-quan-pho-cap-399014.aspx
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